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Tóm tắt:
Việt Nam là một nước có tài nguyên tự nhiên và văn hóa dán tộc đặc sắc, có sức hấp dẫn lớn 
đối với khách du lịch, cho phép nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh cùa ngành du lịch. Bài 
viết này nhằm (i) Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong 
thời gian qua ; (ii) tìm ra nguyên nhân hạn chế tồn tại và (Ui) đề xuất những giải pháp để năng 
cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngành 
du lịch Việt Nam đang trớ thành ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp ngàv càng nhiều cho kinh 
tê- xã hội. Tuy nhiên du lịch Việt Nam vần chưa theo kịp các nước trong khu vực mà nguyên 
nhản là do chưa có chiến lược phát triển và các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của 
ngành du lịch hiệu quả. Vì vậy trong thời gian tới phải thực thi những giải pháp khả thi để 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch.
Từ khóa: Du lịch, năng lực cạnh tranh, phát triển ngành.
Mã JEL: L8, R38, 014

Improvement of the competitiveness of Vietnam tourism
Abstract:

Vietnam, a country with abundant natural resources and national culture, has a great 
attraction to tourists, allowing to further enhance the Competing on Capabilities of the 
tourism. This study aims to (i) analyze and assess the Competitive capability of the tourism 
in Vietnam in recent years, (ii) find out the reasons for limited existence and (Ui) propose 
solutions to improve the Competing on Capabilities of the tourism. The research results show 
that Vietnam s tourism is becoming a spearhead economic sector contributing more and more 
to the socio-economy. However, Vietnam s tourism has not kept up with other countries in the 
region. The reason is that there is no effective development strategy and solutions to improve 
the Competing on Capabilities of the tourism. Therefore, in the coming time, it is necessary’ to 
implement feasible solutions for improving the Competing on Capabilities for tourism.

Keywords: Tourism, competitiveness, tourism development.
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1. Giói thiệu
Du lịch Việt Nam là một ngành kinh tế mũi nhọn, có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Do đó, năm 

2002 và năm 2011 Thủ tướng chính phủ Việt Nam đã ban hành ""Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam ”. 
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, du lịch Việt Nam đã phát triển mạnh, tạo thêm việc làm cho toàn xã 
hội. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của ngành du lịch chưa được cải thiện nhiều, chưa tương xứng với tài 
nguyên tự nhiên và văn hóa đất nước (Hoàng Tuấn Anh, 2016), đang đối mặt với nhiều yếu kém như ô nhiễm 
môi trường, hư hỏng di tích, tình trạng chèo kéo, bắt chẹt khách, tăng giá phòng tùy tiện, cơ sở hạ tầng du 
lịch thiếu, dịch vụ kém (Lê Ngọc Hồ, 2013). Vi vậy, Việt Nam cần phải làm nhiều hơn nữa để ngành du lịch 
thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ thực tiễn và yêu cầu nêu trên cho thấy việc nghiên cứu vấn 
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đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam ' là hết sức cần thiết. Bài viết này nhằm (i) 
Phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua; (ii) tìm ra nguyên 
nhân hạn chế tồn tại và (iii) đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch 
Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp các tài liệu thứ cấp đê thực hiện các mục tiêu 
nghiên cứu. Phần tiếp theo bài báo trình bày tổng quan cơ sở lý luận, kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải 
pháp nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

2. Tổng quan cơ sở lý luận
2.1. Một số khái niệm liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch

Du lịch là một dạng nghỉ dường, tham quan tích cực ngoài nơi cư trú với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, 
xem danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa nghệ thuật (Viện Từ điển học và Bách khoa 
toàn thư Việt Nam, 2008). Ngành Du lịch được hiểu là ngành sản xuất bán và trao cho khách các dịch vụ 
và hàng hoá nhằm đảm bảo việc đi lại, lưu trú, ăn uống, giải trí, thông tin đem lại lợi ích kinh tế cho quốc 
gia và các tổ chức kinh doanh đó. Theo Porter (1990) cạnh tranh (kinh tế) là giành lấy thị phần và tìm kiếm 
lợi nhuận (Trích dẫn trong Phan Huy Xu & cộng sự, 2017). Bamey (1991) cho rằng lợi thế cạnh tranh bền 
vững của doanh nghiệp là tạo ra giá trị, năng lực cốt lõi cung cấp tiềm năng tiếp cận với thị trường, đóng 
góp vào lợi ích tăng lên cho khách hàng và rất khó đê người khác thực hiện. Dwyer & Kim (2003) cho răng 
để đạt được năng lực cạnh tranh của ngành du lịch của mình, bât kỳ diêm đên nào cũng đảm bảo sự hâp dân 
và trải nghiệm du lịch được cung cấp, phải vượt trội so với các diêm đên thay thê cho du khách tiêm năng.

2.2. Những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.
Theo quan điểm của Porter (1990), năng lực cạnh tranh được đánh giá qua 2 tiêu chí là thị phần và lợi 

nhuận là mục tiêu của sản xuất kinh doanh và biểu hiện vị trí trên thị trường so với đôi thủ cạnh tranh. 
Dupeyras & MacCallum (2013) đề xuất những tiêu chí: năng suất lao động, doanh thu trên mỗi du khách. 
World Bank (2019) sử dụng các tiêu chí: số lượng và tăng trưởng khách du lịch (khách quốc tế và nội địa), số 
lượng và tăng trưởng doanh số, tỉ lệ đóng góp vào GDP, thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách, tỉ lệ khách 
quay trở lại, mức độ hài lòng của du khách, tạo việc làm của ngành, xếp hạng quôc gia theo chỉ sô năng lực 
cạnh tranh về du lịch.
. 2.3. Những yếu tố tạo thành năng lực cạnh tranh ngành du lịch

Theo Porter (1990), mô hình năng lực cạnh tranh của Quốc gia hay của một ngành còn gọi là mô hình 
kim cương bao gồm: (i) Yếu tố sản xuất, (ii) điều kiện cầu, (iii) các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan, 
(iv) chiến lược, cơ cấu, môi trường cạnh tranh, (v) cơ hội và (vi) Nhà nước. Theo Dwyer & Kim (2003) các 
yếu tố năng lực cạnh tranh của ngành du lịch bao gồm: Nguôn lực và nhân tô hâp dân căn bản, các nhân tô 
và nguồn lực hỗ trợ, quản lý điểm đến, chính sách, quy hoạch, phát triển diêm đên, các yêu tô hạn định và 
mở rộng. Từ các mô hình đã có, bài viết này sử dụng mô hình năng lực cạnh tranh của ngành du lịch với 
các yếu tố sau:

- Các yểu tổ đầu vào cho kinh doanh du lịch bao gồm: tài nguyên tự nhiên, nhân văn, văn hóa (Ritchie 
& Crouch, 2000; Franke & cộng sự, 1991), tiếp thị điểm đến, kế hoạch phát triên và quản lý môi trường 
(Ritchie & Crouch, 2000), áp dụng khoa học công nghệ (Dwyer & Kim, 2003), nguồn vốn đầu tư (Ritchie 
& Crouch, 2000), nguồn nhân lực (Day & Wensley, 1988), cơ sở hạ tầng (Smith, 1994), chất lượng dịch vụ 
(Go & Govers, 1999), dịch vụ mua sắm (Hobson, 1996), có ý nghĩa tạo sự hấp dẫn chính khách du lịch và 
cung cấp nguồn lực chủ yếu cho hoạt động du lịch.

- Điều kiện cầu của thị trường du lịch bao gồm: Qui mô và đặc điểm của thị trường mục tiêu, các xu 
hướng, loại hình mới, nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ (Hassan, 2000, 239), giá cả, khả năng tiếp cận cho 
du khách (Dwyer & Kim, 2003; Ritchie & Crouch, 2000). Những yếu tố này tạo ra động lực và tiêu chuẩn 
sản phẩm dịch vụ cho ngành du lịch.

- Xây dựng các quan hệ liên kết, hỗ trợ trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ du lịch bao gồm liên kết giữa 
các vùng, giữa doanh nghiệp du lịch với chính quyền địa phưong,với các ngành giao thông, thương mại, 
ngân hàng, viễn thông... cùng tham gia vào chuỗi giá trị du lịch (Heath, 2003).

- Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh trong ngành bao gồm: lựa chọn các chiến lược và đâu 
trường cạnh tranh (Aaker, 1989, 105), chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, cơ cấu ngành (Dwyer
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Hình 1: số lượt và tăng trưởng khách du lịch quốc tế và nội địa toàn ngành 2008-2018

Khách du lịch quòc tè

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008

Tăng trướng Lupng Hách hàng nâm

Khâchdu lịch Irong nước

■■■■ Tâng truòng hangnâm SòUXchuyèíiđu ích

* Phương pháp luận thòng kẻ để đo lường sò lượt khách trong nước dược thay đổi trong nẳm 2015 đặc biệt là cách tình khách 
at vẻ trong ngày, Thay ơói náy là nguyền nhắn chính dẵn đèn tăng mạnh 'số lượt khắch ơũlịch (rong nước tữ năm 2014 tân 2015.

Nguồn: Tắng cục Thòng ké (ĨCTK).

& công sự, 2000), môi trường cạnh tranh trong ngành du lịch (Dwyer & Kim, 2003; Ritchie & Crouch, 
2000).

- Phát huy vai trò của Nhà nước bao gồm: Xây dựng chiến lược, quy hoạch ngành, tổ chức quảng bá du 
lịch quôc gia, chính sách nhà nước hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường trong 
hoạt động du lịch (Hassan, 2000, 239), chính sách tài chính, tiền tệ, thị trường lao động (Dwyer & cộng sự, 
2000).

3. Ket quả nghiên cứu
3.1. Đánh giá thành tựu và hạn chế của năng lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam
Từ Đổi mới và hội nhập 1986, du lịch Việt Nam đã từng bước phát triển đáng khích lệ. Nếu năm 1990 chỉ 

có 260 ngàn lượt khách du lịch quốc tế thì đến năm 2019 đạt 18 triệu lượt tăng 16,2% so với năm 2018. Nếu 
năm 2000 lượng khách nội địa mới có 11,2 triệu lượt thì đến năm 2019 đạt 85 triệu lượt, tăng trên 6% so với 
năm 2018. Tôc độ tăng trưởng bình quân tăng trên 15%/năm và hiện đang ở mức 21%. Với kết quả này, Việt 
Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia có mức tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới (Thanh Giang, 
2019) trong khi Thái Lan, Singapore, Malaysia đều có dấu hiệu chừng lại (Nguyễn Hiến, 2019)

Tổng thu từ du lịch những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc, năm 2014 chỉ đạt 322,86 nghìn tỷ 
đồng, thì đến năm 2018 đạt khoảng 637 nghìn tỷ đồng, tăng gần 2 lần (Tổng cục du lịch, 2019).

Du lịch đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng GDP quốc gia: năm 2016 đóng góp khoảng 6,96% GDP; 
năm 2017 đạt 7,9% GDP; năm 2018 đạt 8,4% GDP (Tổng cục du lịch, 2019). Nếu diễn đàn Kinh tế Thế 
giới (WEF) công bố bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của ngành du lịch năm 2015 Việt Nam tăng thêm 8 
bậc đứng hạng 75/141 quôc gia trên thế (Thế giới và Việt Nam, 2016) thì năm 2019 Việt Nam được thăng 4 
bậc lên vị trí 63/140 (Kinh tế Sài gòn Online, 2019). Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vững 
danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á” do Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) 2019 bình chọn (Tổng cục 
thống kê, 2019).

Bảng 1: Doanh thu du lịch toàn ngành 2008-2018
2014 2015 2016 2017 2018

Tồng thu từ khách du lịch(nghìn tỷ 
đồng) 322,86 355,55 417,27 541,00 637,00
Tốc độ tăng trưởng(%) 11,4 17,5 29,7 17,7
Nguồn:Tông cục du lịch (2020).
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Trị giá (Đô la Mỹ) Cơ cấu (%)
Bảng 2: Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế ờ Việt Nam

2011 2013 2017 2011 2013 2017

Chi tiêu bình quân 1 ngày 105.7 95,8 96,0 100,0 100,0 100,0
Thuê phòng 28,2 26,8 30,3 26,7 28,0 31,6
Ăn uống 21,3 21,3 22,2 20,2 22,2 23,1
Đi lại tại Việt Nam 18,6 16,7 15,1 17,6 17,4 15,7
Thăm quan 7,9 7,4 8.4 7,5 7,7 8,7
Mua hàng hóa 15,5 12,7 14,5 14,6 13,3 15,1
Ytế 1,1 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9
Chi khác 13,1 9,9 4,7 12,4 10,4 4,9

Nguồn: Tổng cục thống kê(2020).

Tuy nhiên, du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Tỷ lệ khách quốc tế quay trờ lại Việt Nam từ 
lần thứ hai trở đi rất thấp, năm 2017 là 40% và trước đó năm 2014 chi khoáng 33%, trong khi đó ờ Singapore 
và Thái Lan là 60-70% (Hà Trang, 2019). Mức chi tiêu của du khách chỉ khoang 96 USD mỗi ngày, trong 
khi ờ Thái Lan lên đến 163 USD (Minh Châu, 2019). Năng suất lao động còn thấp, mồi nhân sự trong ngành 
tạo ra chưa tới 3.500 USD chỉ bằng 40% so với Thái Lan và 45% so với Malaysia (Minh Sơn, 2018). Theo 
Hội đồng Du lịch thế giới, khách du lịch đóng góp tới 13% GDP của khu vực Đông - Nam Á năm 2018 (Đức 
Trung, 2020), trong khi ờ Việt Nam năm 2018, du lịch chi đóng góp 8,4 % GDP (Truyền Phương, 2019). 
Thêm nữa, trên thế giới ngành du lịch tạo việc làm cho 10% lao động toàn câu (Nguyên Hương, 2019) trong 
khi đó ti lệ ở Việt Nam chỉ chiếm 5,3% tổng số lao động (Tông cục thống kê, 2019). Thời gian lưu trú cùa 
khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt từ 2,6 ngày đến 3,5 ngày so với 9 ngày đên Thái Lan (Vietnam 
discovery Travel, 2020). Đáng lo ngại hơn, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2019 xếp du lịch Việt 
Nam được hạng 63/140, thấp hơn thứ hạng các nước Xin-ga-po (17), Thái Lan (31), Ma-lai-xi-a (29), In-đô- 
nê-xi-a (40); chỉ trên Bru-nây (72), Phi-líp-pin (75), Lào (97) và Cam-pu-chia (98) (Tiên Phong, 2019). Tình 
hình trên cho thấy năng lực cạnh tranh của ngành du lịch cua Việt Nam tuy có nhiêu tiên bộ so VỚI chính 
mình nhưng chưa thể so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực ASEAN nhât là với Singapore và Thái Lan.

3.2. Nguyên nhân những hạn chế tồn tại trong năng lực cạnh tranh của ngành du lịch
3.2. ỉ. Ngành du lịch đà quá lạm dụng việc khai thác ưu thế tài nguyên tự nhiên

Tài nguyên tự nhiên cho du lịch của Việt Nam đang suy thoái một cách đáng lo ngại bới tinh trạng ô nhiêm 
môi trường từ chất thải trong các cơ sở du lịch chưa được thu gom và xử lý trước khi thải ra môi trường. 
Ngành du lịch Việt Nam thường chỉ chú trọng khai thác quá mức các thắng cành thiên nhiên, việc “xã hội 
hóa” các danh thắng dẫn đến việc các công ty này không quan tâm bảo trì đúng mức, do đó cảnh quan đang 
bị xuống cấp, vi vậy tài nguyên du lịch bị khai thác cạn kiệt, đang suy thoái. Năm 2019, Diên đàn Kinh tê 
thế giới (WEF) xếp hạng Việt Nam đứng thứ hạng thấp 121/140 về sự bền vững vê môi trường (Hình 2) 
(Tiền Phong, 2020).

3.2.2. Việc khai thác tài nguyên vãn hóa - lịch sư - dân tộc chưa tương xứng với tiềm năng do thiếu đáu 

tư phát triên
Trong hơn 20 năm phát triển du lịch, lợi thế lịch sư văn hóa con người được khai thác một cách tự phát, 

chưa có tính đồng bộ, liên kết. Việt Nam vẫn chưa có được một sân khấu, nhà hát biểu diễn nghệ thuật dân 
tộc nào đủ lớn, ngoại trừ múa rối nước. Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tê thê giới WEF so với Indonesia 
và Philippines, du lịch Việt Nam vẫn thấp hơn các nước này về sức thu hút du lịch, nguôn lực văn hóa (Đoàn 
Mạnh Cương, 2015).

3.2.3. Sản phẩm và dịch vụ của ngành du lịch Việt Nam còn đơn điệu thiếu sáng tạo chưa nhạy bén với 

các xu hướng du lịch mới
Thực tế, những loại hình du lịch phổ biến nhất ở nước ta hiện nay vẫn là những loại hình truyền thống 

như du lịch tham quan, nghi dưỡng, thăm viếng đền, chùa, lễ hội... sản phàm du lịch của chúng ta còn chưa 
phong phú, đa dạng và chưa hấp dẫn cao đối với du khách. Du khách đến thành phố chi loanh quanh với các 
di tích đã có từ thời kỳ Pháp thuộc và các trung tâm thương mại quen thuộc. Sản phàm du lịch chưa thê hiện
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Bảng 3: Một số chỉ số năng lực cạnh tranh của ngành du lịch theo diễn đàn kinh tế thế giói

Quốc gia
Môi 

trường du 
lịch

Chính sách 
hỗ trợ phát 

triển
Cơ sở hạ 

tầng
Tài nguyên 
du lịch và 
văn hóa

xếp hạng 
thế giói

xếp hạng 
khu vực

Singapor 5 1 5 40 11 1
Mã Lai 40 24 41 24 25 2
Thái Lan 74 49 37 21 35 3
Indonesia 80 9 75 17 50 4
Campuchia 105 64 113 82 68 5
Philippin 90 17 82 56 74 6
Việt Nam 73 112 94 33 75 7
Lào 84 80 100 94 96 8
Myanma 131 136 137 87 134 9

Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới - WEF(2015).

được đặc trưng vùng, miền; thiếu những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng của Việt Nam, thiếu dịch vụ 
vui chơi giải trí, thiếu các dịch vụ đẳng cấp.

Du khách đến Việt Nam đa phần là tìm hiểu, khám phá lịch sử, văn hóa, con người, ít người nghĩ đến viêc 
mua săm và vì vậy mức chi tiêu của khách du lịch thấp. Việc khai thác phát triển du lịch dựa trên các thế 
mạnh ở các làng nghề truyền thống hiện nay còn hạn chế.

3.2.4. Các doanh nghiệp trong ngành du lịch chưa quan tâm nhiều đến đầu tư cho công tác ứng dụng kỹ 
thuật - công nghệ vào các hoạt động du lịch

Cách mạng công nghiệp 4.0 tận dụng sức mạnh của số hóa và công nghệ thông tin nhưng nhiều doanh 
nghiệp du lịch chưa nhận thức được quá trình đó. Không nhiều doanh nghiệp du lịch ứng dụng công nghệ 
trở thành đòn bẩy phát triển doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong đại đa số các doanh nghiệp 
mới dừng ở mức cơ bản, chưa khai thác được lợi thế của công nghệ thu hút khách hàng, điều hành doanh 
nghiệp; hâu hêt các doanh nghiệp lữ hành, diêm tham quan và các đơn vị vận chuyển còn hạn chế trong việc

Hình 3: Những hạn chế, yếu kém trong các yếu tố 
của năng lực cạnh tranh ngành du lịch Việt Nam

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

86.20% 86.20%

■ 1. Khai thác tài nguyên chưa đúng tiềm năng
2. Chưa huy động được các nguồn lực phát triền

■ 3. Thiếu cơ sờ hạ tầng

■ 4. Nguôn nhân lực chưa được đào tạo bài bàn và thiếu chuyên nghiệp
« 5. Hạn chê nghiên cứu thị trường

6. Nguồn lực vốn và nhàn lực hạn chế

Nguồn: Tiến Vinh (2019).
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Bảng 4. Biến động cơ cấu các thành phần kinh tế theo doanh thu 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Doanh thu (Ty đồng ) / Cơ cấu 

(%) 24.820,6 27.799.4 30.444.1 32.530,3 36.111,8 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0

Kinh tế ngoài Nhà nước (tỷ 
đong/cơ cấu %) 15.682.4 20.003,6 22.452.5 23.996.2 27.091.7 63.2 72.0 73.7 73,8 75,0

Kinh tế Nhà nước (ti đồng/cơ 

câu %■) 6.628.5 4.459,8 4.803,1 4.899,2 4.958,7 26,7 16,0 15,8 15,1 13,7

ứng dụng công nghệ số.

3.2.5. Phát triên nguồn nhân lực chưa được thực hiện có bài ban và chưa đáp ứng được nhu cầu của các 

doanh nghiệp du lịch

Thống kê của Tổng Cục Du lịch cho thấy, chưa đầy 50% lao động qua đào tạo; số lao động đại học và sau 

đại học chỉ đạt 7,5% và chỉ có 15% thông thạo tiếng Anh (Quốc Định, 2019). Theo các nước EƯ tỷ lệ trinh 
độ đại học so với đào tạo nghề là 1:6, trong khi Việt Nam tỷ lệ “thầy/thợ” hiện nay là 1:3 (Trần Thị Minh 

Hòa, 2015). Tỷ lệ lao động đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp du lịch còn thấp chi từ 68-76% (Chương trình 

phát triền năng lực du lịch, 2015) (hình 4).

3.2.6. Huy động nguồn vốn đầu tư phát trièn du lịch và phát triên cơ cẩu kinh tế nhiều thành phần trong 

ngành du lịch chưa khai thác hét tiềm năng

Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong ngành du lịch đang chuyến dịch đúng hướng, nhưng 75% các 

doanh nghiệp du lịch nội địa là doanh nghiệp cá thề (Tổng cục thống kê, 2017) vòn ít dân đên sức cạnh tranh 
yếu kém. Đen cuối năm 2017, cả nước đã thu hút khoảng 15 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào du lịch nhưng chỉ 

chiếm 4% tồng vốn đầu tư FDI toàn bộ nền kinh tế, trừ ngành khách sạn (Hiếu Minh, 2018).

3.2.7. Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch chưa đồng bộ và chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triên du lịch.

Hình 4: Đánh giá thực trạng chất lượng nhân lực đáp ứng kỳ vọng của ngành du lịch

120.00%
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61.80% 74.10% 74.00%

40.00%

72.90%
71.30% 76.00%

Kỹ năng quán Kỹ năng chung Kỹ năng cơ bản Kỹ năng chuyênChât lượng tông 
lý môn thê

20.00%

0.00%
Hiêu biết vê du 

lịch có trách 
nhiệm

■ Dưới: Không đáp ứng kỳ vọng Giữa: Đáp ứng kỳ vọng ■ Trên: Vượt trên kỳ vọng

Nguồn: Chương trình phát triển năng lực du lịch (2015).
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Hình 5: Cơ cấu phương tiện truyền thông ngành du lịch lữ hành Việt Nam

■ Internet Hòi người quen,bạn bè ■Báo/tạpchí ■ Truyền thanh/truyền hình 

Nguồn: Tiến Vinh (2019).

Mặc dù thời gian qua cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nâng cấp, tuy nhiên, vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ. 
Theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới WEF về du lịch, Việt Nam yếu kém ở chỉ số cơ sở hạ tầng (Lê 
Thanh Tùng & cộng sự, 2016). Nhiều trung tâm và điểm du lịch lớn còn thiếu khách sạn, phương tiện vận 
chuyển cao cấp. Xét về tiềm năng, Thái Lan, Malaysia hay Singapore... đều không hơn Việt Nam, nhưng 

yêu tô hạ tâng và dịch vụ thì Việt Nam sẽ còn phải “tăng tốc” hơn nữa mới có thể bắt kịp các nước đó.

3.2.8. Việc mở rộng khả năng tiêp cận diêm đến cho du khách chưa mạnh dạn mở rộng để thu hút nhiều 
hơn khách du lịch

Chính phù Việt Nam miễn thị thực (visa) cho công dân 24 nước. Trong đó miễn visa đơn phương cho 
công dân 13 nước bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga, Belarus, 
Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italy...Đồng thời, miễn visa song phương với 9 nước trong khối ASEAN: 
Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma, Philippines, Singapore, Thái Lan... (Nga, 2019). 
Tuy nhiên, tư duy “có đi có lại” trong chính sách miền visa là không phù hợp. Việt Nam mới miễn visa cho 
24 thị trường, trong khi Thái Lan thực hiện miễn đơn phương cho hơn 60 quốc gia (Mai An, 2020). Diễn đàn 
Kinh tê thê giới xêp hạng du lịch Việt Nam về mức độ mở cửa quốc tế (hạng 73/136) trong đó thị thực nhập 
cảnh rât thâp 116/136. Việt Nam yếu kém về khả năng tiếp cận điểm đến, visa cửa khẩu, mức độ ưu tiên cho 
du lịch (Lê Thanh Tùng & cộng sự, 2016)

3.2.9. Xây dựng các quan hệ liên kêt hô trợ hoạt động du lịch chưa đồng bộ và chặt chẽ
Mối quan hệ giữa ngành du lịch và các ngành kinh tế khác bổ trợ tại Việt Nam chưa tốt nên tình trạng 

nhiều nhả cung ứng không đáp ứng chất lượng dịch vụ/hàng hóa. vẫn còn tình trạng giải quyết chậm các thủ 
tục hành chính cho du khách tại các cửa khẩu. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chưa ưu tiên tạo công 
ăn việc làm và tiêu thụ các sản phẩm của người dân địa phương. Liên kết giữa các Bộ, ngành, địa phương 
con thieu thường xuyên. Liên kêt giữa các tỉnh thành và với các quốc gia lân cận chỉ mới là bước đầu, còn 
mang tính hình thức, chưa phát huy được tác dụng.

3.2.10. Quan lý nhà nước chưa thật sự hiệu lực hiệu quả, cơ chế chính sách còn bất cập

Cong tac xay dựng và thực hiên qui hoạch vân còn nhiêu bất cập, thiếu các quy hoạch phát triển du lịch 
liên vùng, do đó nguồn lực phát triển vẫn trong tình trạng “trăm hoa đua nở” giữa các địa phương. Việc tổ 
chức quảng bá và quảng cáo du lịch Việt Nam cấp quốc gia còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát 
triên của ngành du lịch, cũng như chưa ngang tầm với các nước trong khu vực, kinh phí còn hạn hẹp chỉ có 
50 tỷ đông (2,5 triệu USD)/năm, trong lúc đó Thái Lan, Singapore, Malaysia chi khoảng trên 100 triệu USD/ 
năm (Nhân dân, 2019).
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Việc quàn lý, kiểm soát môi trường du lịch còn lỏng lẻo. Hệ thống kiêm soát của quản lý nhà nước chưa 
theo kịp yêu cau. Nhiều vị khách đã lên tiếng phàn nàn về tình trạng vệ sinh môi trường tại các khu, các diêm 
du lịch...làm giảm sức hấp dần, giảm chất lượng các dịch vụ du lịch, khiên du khách có ân tượng không tôt 
về hình ảnh du lịch Việt Nam.

Việc quản lý trật tự, an toàn cho khách du lịch nhât là khách du lịch quôc tê chưa bảo đảm. Sơ Du hch 
Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, đã giải quyết 3.661 vụ taxi, xích lô, hàng rong, 
ăn xin chèo kéo, đeo bám du khách. Mức độ vi phạm của những vụ chặt chém tăng, gây bức xúc dư hận 
(N.Bình, 2019). Có nhiều kẽ hở, xuất hiện các dịch vụ du lịch chui, lừa đảo du khách. Các chính sách hô trợ 
cùa Nhà nước trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách nước ngoài còn nhiêu hạn che. Cac chinh sach 
hồ trợ của các địa phương với doanh nghiệp du lịch có tính chât dàn trải nhiêu nội dung mang tính hình thức 
và tính hiệu quả không cao.

4. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam
Trong bối cành Việt Nam đã gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - 

CPTPP và hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và 15 hiệp định FTA đã có, ngành Du lịch 
đứng trước những cơ hội to lớn và cả những thách thức không nhỏ trên con đương phat trien. Đe nganh du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cần thực hiện đông 

bộ một số giải pháp như sau:
4.1. Xây dựng chiến lược phát triển ngành du lịch, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triền 

bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Đe thực hiện chiến lược đó, ngoài những loại hình du lịch đã có, ngành du hch Việt Nam can co nhưng 
sản phẩm đặc thù quốc gia và cho từng địa phương. Củng cố phát triển hệ thống sản phàm và diêm đèn 
du lịch, cơ cấu lại nguồn lực phát triển du lịch, cần mờ rộng thị trường du lịch tránh lệ thuộc vào một th} 
trường. Muốn vậy phải tăng cường nguồn lực cho xúc tiến quảng bá hình ảnh đât nước, con người, lịch sử 

văn hóa Việt Nam.
4.2. Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Cần quản lý chặt chẽ các loại dịch vụ, phí dịch vụ phục vụ du khách; nâng cao ý thức phục vụ trong kinh 

doanh, tránh làm mất giá trị văn hóa truyền thống. Đa dạng hóa các sản phâm du lịch, nhât là các chuoi hen 
kết dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn du lịch quốc tế, đi đôi với bảo tồn, quảng bá hình ảnh và phát huy vai trò 
các di tích lịch sử, các điểm đến và khu du lịch. Xây dựng hình ảnh thương hiệu, nhận diẹn du hch quoc gia. 
Đẩy mạnh liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tuyến hành lang Đông - Tây, hình thành các tuyên 
du lịch chung như: Chương trình giữa Việt Nam - Campuchia - Lào, tuyên đường bộ 3 nước Việt Nam - Lạo 
- Thái Lan đe nâng cao sức hấp dẫn, thu hút khách từ các nước ASEAN và khách du lịch từ nước thứ ba vào 
ASEAN nối tour sang Việt Nam.

4.3. Phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú
Cần phát triển hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú có chất lượng cao và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. 

Cần đầu tư xây dựng các khách sạn, khu du lịch cao cấp, các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cơ sở giải trí 
văn hóa, thể thao, hội nghị triển lãm, làm cho diện mạo ngành du lịch có những thay đôi căn ban. Phat tnen 
đồng bộ hệ thống vận tai du lịch, đường không, đường biển, đường sắt, tăng cường kết nối giao thông tới 

các khu, điểm du lịch.
4.4. Đẩy mạnh sự liên kết trong phát triển du lịch
Cần đẩy mạnh sự liên kết trong phát triên du lịch phù họp với đặt điểm văn hóa, có tính tông hợp liên 

ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Vì vậy đê nâng cao CCT cân phôi họp đông bộ các ben co hen quan, 
kết nối với các cấp, các ngành, với địa phương. Xác lập quan hệ vừa là đôi thu vưa la đoi tac cac doanh 
nghiệp du lịch trong nước và liên kết với doanh nghiệp FDI đế tham gia vào chuôi giá trị thê giới và khu vực.

4.5. Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ
Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỳ thuật công nghệ vào kinh doanh du lịch, đầu tư R&D với doanh nghiệp, 

thực hiện kinh tế số, xây dựng du lịch thông minh và cách mạng công nghệ 4.0 nhăm hô trợ khách du lịch; 
chú trọng các ứng dụng hô trợ du khách đặt và thanh toán dịch vụ du hch trực tuyen; tiep nhạn va xự ly phan 
hồi cùa khách du lịch; có khả năng theo sát hành trình, chù động cung cấp thông tin đáp ứng nhu cầu của du 
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khách trong suốt hành trình du lịch; ứng dụng thuyết minh du lịch tự động.

4.6. Phát triển nguồn nhân lực

Tăng cường phát triển nguồn nhân lục du lịch trên cơ sờ tăng cường năng lực cho các cơ sở đào tạo và 
giảng viên; đa dạng hóa hình thức đào tạo, đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế về đào tạo; nâng cao kỳ 
năng nghê qua hoàn thiện và áp dụng các bộ tiêu chuẩn nghề hướng dẫn viên, nhân viên du lịch và nhân lực 
quản trị và lao động nghê. Phát triên nguồn nhân lực cộng đồng dân cư tại các điểm đến, hướng dẫn, đào tạo, 
boi dương cho người dân bản địa trở thành đội ngũ tuyên truyên, quảng bá du lịch, đại diện cho hình ảnh và 
nét đẹp của từng địa phương, từng vùng miền và của đất nước. Muốn làm được điều đó phải có giải pháp 
chia sẻ lợi ích kinh tế cho cộng đồng dân cư cùng hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

4.7. Nâng cao hiệu hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước với ngành du lịch
Hoàn thiện các quy định pháp luật về du lịch, xây dựng chiến lược tổng thể, quy chuẩn trong lĩnh vực du 

lịch; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước, mô hình tổ chức quản lý ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển 
du lịch. Thường xuyên kiêm tra các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường thuận lợi, cạnh tranh 
lành mạnh, bình đăng đê các doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch. Ngăn ngừa và loại bỏ tình trạng 
tô chức tour bât hợp pháp. Tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ và an ninh du lịch, đảm bảo an 
ninh, an toàn cho khách du lịch loại bỏ tình trạng ép giá, trộm cắp, cò mồi.... Mở rộng sự tham gia của các 
thành phần kinh tế, đơn giản hóa thủ tục hay “Mở cửa bầu trời” cho ngành du lịch “cất cánh”; có chính sách 
miền thị thực dài hạn cho các thị trường trọng điểm; có cơ chế chính sách hỗ trợ về thuế, giá thuê đất; mạnh 
dạn miên thị thực cho các thị trường tiêm năng, đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục cấp visa.
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